
Phụ lục II.1

 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

TỔNG SỐ 186.989 186.989 186.989 186.989

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

122.089 122.089 122.089 122.089

Dự án 1 34.860 34.860 34.860 34.860
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 34.860 34.860 34.860 34.860

1 Làm mới NSH thôn Đăk Riếp 2 (giếng khoan và các
công trình phụ trợ)

UBND xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao 2026

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.500 1.500 1.500 1.500

2 Làm mới NSH trung tâm xã Đăk Sao (giếng khoan và
các công trình phụ trợ) Xã Đăk Sao 2026

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.500 1.500 1.500 1.500

3 Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt
thôn Kach Lớn 1, 2 Xã Đăk Sao 2027

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

860 860 860 860

4 Làm mới Nước sinh hoạt thôn Hà Lăng Xã Đăk Sao 2027

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

2.500 2.500 ₫ 2.500 2.500

5  Làm mới Nước sinh hoạt thôn Năng Nhỏ 2 Xã Đăk Sao 2027

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

2.000 2.000 ₫ 2.000 2.000

6 Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt
thôn Mô Bành 2 Xã Đăk Sao 2027

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

800 800 800 800
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7 Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt
làng cũ, thôn Lê Văng Xã Đăk Sao 2027

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

800 800 800 800

8 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Kon Cung Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.500 1.500 ₫ 1.500 1.500

9 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Đăk Giá Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

10 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Kạch Nhỏ Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

11 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Nắng Lớn 1 Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

12 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Nắng Lớn 2 Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

13 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Nắng Lớn 3 Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

14 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Năng Nhỏ 1 Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

15 Làm mới Nướcsinh hoạt thônĐăk Riếp 1 Xã Đăk Sao 2028

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

UBND xã Đăk Sao

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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16 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Ba Ham Xã Đăk Sao 2029

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

17 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Long Tum Xã Đăk Sao 2029

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

18 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Đăk Rê 2 Xã Đăk Sao 2029

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

19 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Đăk Rê 1 Xã Đăk Sao 2029

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

20 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Mô Bành 1 Xã Đăk Sao 2029

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

21 Làm mới Nướcsinh hoạt thôn Kon Chai Xã Đăk Sao 2029

Chủ động cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho
thông….; nhằm ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các
bệnh đường ruột, giải phóng sức lao động ở phụ nữ
và trẻ em các khe suối nhỏ; nâng cao đời sống tinh
thần của công trình

1.800 1.800 ₫ 1.800 1.800

Dự án 4 58.683 58.683 58.683 58.683
1 Cầu tràn thôn Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định
đòi sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xây dựng

nông thôn mới

1.000 1.000 1.000 1.000
2 Cầu treo thôn Đăk Giá UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026 1.150 1.150 1.150 1.150
3 Làm mới Đường giao thông thôn Đăk Rê 2 đi KSX UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026 1.300 1.300 1.300 1.300
4 Đường đi KSX thôn Mô Bành 1 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026 1.300 1.300 1.300 1.300
5 Đường đi KSX thôn Năng Nhỏ 1 ( đoạn nhà A Be) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026 1.300 1.300 1.300 1.300

6
Nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường và hệ thống rãnh
thoát nước dọc bằng BTXM tuyến đường nội thôn Lê
Văng

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026 1.300 ₫ 1.300 ₫ 1.300 ₫ 1.300 ₫

7

Kiên cố hoá kênh mương thủy lợi Mô Pông

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

1.000 1.000 1.000 1.000

UBND xã Đăk Sao

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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8
Nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường và hệ thống rãnh
thoát nước dọc bằng BTXM tuyến đường nội thôn
Đăk Riếp 2

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định
đòi sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xây dựng

nông thôn mới

1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫

9
Nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường và hệ thống rãnh
thoát nước dọc bằng BTXM tuyến đường nội thôn
Đăk Riếp 1 (tuyến đi Lê Văng)

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027 1.650 ₫ 1.650 ₫ 1.650 ₫ 1.650 ₫

10 Đường trục chính nội đồng thôn Kon Cung ( đoạn
nhà A Lập) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027 550 550 550 550 

11 Đường nội thôn nối tiếp GTNT( đoạn nhà Y Ngái) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027 1.200 ₫ 1.200 ₫ 1.200 ₫ 1.200 ₫

12 Sữa chữa nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng thôn 22
thôn UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027-2028 2.200 ₫ 2.200 ₫ 2.200 ₫ 2.200 ₫

13 Đường nội thôn Kạch Lớn1 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 495 495 495 495 
14 Đường đi KSX Tu Long thôn Năng Lớn 3 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 660 660 660 660 
15 Đường đi KSX Đăk Tông UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 750 750 750 750 

16
Nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường và hệ thống rãnh
thoát nước dọc bằng BTXM tuyến đường nội thôn
Mô Bành 2

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 1.000 ₫ 1.000 ₫ 1.000 ₫ 1.000 ₫

17 Nâng cấp,sửa chữa đường nội thôn Đăk Riếp 1 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫

18 Làm mới hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng BTXM
tuyến đường thôn Mô Bành 2 (khu tái định cư) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫

19
Nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng BTXM
đường liên thôn Đăk Riếp 2 (Đoạn từ UBND xã đi
thôn Đăk Riếp 1)

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 860 860 860 860 

20 Nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng BTXM
tuyến đường nội thôn Kon Sang UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028 1.300 ₫ 1.300 ₫ 1.300 ₫ 1.300 ₫

21 Đường đi KSX Đăk Kích thôn Kon Cung ( đoạn nhà
A Khoa) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 880 880 880 880 

22 Đường đi KSX Kung Can UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 400 400 400 400 
23 Đường đi KSX Cung Kỏng thôn Năng Lớn 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.651 ₫ 1.651 ₫ 1.651 ₫ 1.651 ₫

24
Nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường và hệ thống rãnh
thoát nước dọc bằng BTXM tuyến đường giao thông
thôn Ba Ham

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.000 ₫ 1.000 ₫ 1.000 ₫ 1.000 ₫

25 Sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống rãnh thoát
nước dọc bằng BTXM tuyến đường nội thôn Hà
Lăng

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫

26 Làm mới Đường nội thôn Đăk Rê 1 (đoạn từ nhà
rông đến cầu treo đi KSX thôn Đăk Rê 1-Kon Sang) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.200 ₫ 1.200 ₫ 1.200 ₫ 1.200 ₫

27 Làm mới cầu treo
Thôn Lê Văng đi KSX UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.900 ₫ 1.900 ₫ 1.900 ₫ 1.900 ₫

28 Làm mới Cầu treo Nông Mo thôn Đăk Riếp 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.700 ₫ 1.700 ₫ 1.700 ₫ 1.700 ₫
29 Đường đi KSX Kung Bá thôn Kạch Nhỏ UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 880 880 880 880 
30 Đường đi KSX Mong Pai UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.200 ₫ 1.200 ₫ 1.200 ₫ 1.200 ₫

31 Đường nội thôn Kạch Nhỏ ( đoạn nhà A Nuân đi lên
nối tiếp) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 880 880 880 880 

32 Đường đi KSx thôn K ạch Lớn 1 ( nối tiếp đoạn lên
bể nước) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



33 Đường đi KSX Pa Tông UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 660 660 660 660 
34 Đường đi KSX Lon Chắc UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 880 880 880 880 

35 Đường đi KSX thôn Kon Cung ( đoạn qua cầu treo
Đăk Tu) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫ 1.100 ₫

36 Đường nội thôn Năng Lớn 3 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 440 440 440 440 
37 Đường đi KSX Mông Hi UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 880 880 880 880 
38 Đường đi KSX Đăk Có UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 750 750 750 750 
39 Đường đi KSX Đăk Tơ Pô UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫
40 Đường đi KSX Y Lang Ning UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫ 1.500 ₫
41 Đường đi KSX Y Lié thôn Kạch Lớn 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 800 800 800 800

42 Cầu treo Chờ Rang thôn Năng Nhỏ 2 + Đường nội
thôn ( đoạn nhà A LôL UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.400 1.400 1.400 1.400

43 Đường đi KSX Pa Prốt thôn Kạch Lớn 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 700 700 700 700
44 Làm mới Đường đi KSX thôn Ba Ham UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029 1.182 1.182 1.182 1.182
45 Làm mới Đường đi KSX thôn Đăk Riếp 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.182 1.182 1.182 1.182
46 Làm mới Đường giao thông thôn Lê Văng đi KSX UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.182 1.182 1.182 1.182
47 Làm mới Đường giao thông thôn Long Tum đi KSX UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.000 1.000 1.000 1.000

48
Làm mới đường nội thôn Đăk Riếp 2 (Đoạn từ nhà
rông văn hóa thôn đến đường đi KSX thôn Đăk Riếp
2)

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.182 1.182 1.182 1.182

49 Đường đi KSX thôn Năng Nhỏ 1 ( đoạn cây soài
nhánh 1) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.000 1.000 1.000 1.000

50 Đường đi KSX Knhong Tác thôn Kạch Lớn 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 700 700 700 700
51 Đường nội thôn Năng Nhỏ 1 ( đoạn nhà A Nhít) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 500 500 500 500
52 Đường nội thôn Kạch Lớn 1 ( đoạn nhà Y Dui) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 600 600 600 600
53 Đường đi KSX Đăk Giá ( đoạn trại heo chú chớt) UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.000 1.000 1.000 1.000
54 Đường đi KSX Ta Chum thôn Năng Nhỏ 1 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030 1.100 1.100 1.100 1.100

55 KCH Kênh mương thủy lợi Long pải UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2030

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

440 440 440 440

4 Dự án 5 24.000 24.000 24.000 24.000
Phòng ở cho Học sinh bán trú, nội trú 24.000 24.000 24.000 24.000

1 Sửa dãy nhà 2 tầng; tháo dỡ dãy nhà phía trước  và
xây mới 04 phòng học (Điểm trường chính TH)

UBND xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao 2026

Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho học sinh bán
trú, nội trú

3.000 3.000 3.000 3.000

2
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn
Năng Nhỏ 1 và các công trình phụ trợ (Trường MN
Đăk Sao 1)

Xã Đăk Sao 2026
1.300 1.300 1.300 1.300

3
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn
Năng Nhỏ 2 và các công trình phụ trợ (Trường MN
Đăk Sao 1)

Xã Đăk Sao 2026
1.500 1.500 1.500 1.500

4
Làm mới Nước sinh hoạt và các công trình phụ trợ
cho Điểm trường thôn
Đăk Giá (Trường MN Đăk Sao 1)

Xã Đăk Sao 2027
800 800 800 800

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định
đòi sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xây dựng

nông thôn mới

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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5 Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn Kon Cung và
các công trình phụ trợ (Trường MN Đăk Sao 1) Xã Đăk Sao 2027 1.200 1.200 1.200 1.200

6
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn Kạch Nhỏ và
các công trình phụ trợ (Trường PTDTBT TH-THCS
Đăk Sao 1)

Xã Đăk Sao 2027
2.000 2.000 2.000 2.000

7 Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn Đăk Rê 2 và
các công trình phụ trợ (Trường MN Đăk Sao 2) Xã Đăk Sao 2027 800 800 800 800

8
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn
Đăk Riếp 1 và các công trình phụ trợ (Trường MN
Đăk Sao 2)

Xã Đăk Sao 2027
800 800 800 800

9
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn
Ba Ham và các công trình phụ trợ (Trường MN Đăk
Sao 2)

Xã Đăk Sao 2027
800 800 800 800

10
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn
Mô Bành 2 và các công trình phụ trợ (Trường MN
Đăk Sao 2)

Xã Đăk Sao 2027
800 800 800 800

11
Nâng cấp, sửa chữa Điểm trường thôn
Đăk Rê 1 và các công trình phụ trợ (Trường MN Đăk
Sao 2)

Xã Đăk Sao 2027
1.300 1.300 1.300 1.300

12 Làm mới nhà vệ sinh Điểm trường thôn Lê Văng
(Trường MN Đăk Sao 2) Xã Đăk Sao 2028 200 200 200 200

13 Làm mới nhà vệ sinh Điểm trường thôn Mô Bành 1
(Trường MN Đăk Sao 2) Xã Đăk Sao 2028 200 200 200 200

14 Làm mới Hàng rào khuôn viên Điểm trường thôn Hà
Lăng (Trường MN Đăk Sao 2) Xã Đăk Sao 2028 400 400 400 400

15 Làm mới Hàng rào khuôn viên Điểm trường thôn
Đăk Riếp 2 (Trường MN Đăk Sao 2) Xã Đăk Sao 2028 300 300 300 300

16

Xây dựng 08 phòng công vụ; sửa chữa cổng, tường
rào; mở rộng quỹ đất (sân chơi bãi tập cho học sinh)
cho Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 2 (Điểm
trường chính THCS)

Xã Đăk Sao 2028

2.500 2.500 2.500 2.500

17

Sửa chữa 04 phòng học xuống cấp; xây tường rào,
cổng, nhà vệ sinh, giếng nước, sân trường Trường
PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 2 (Điểm trường thôn
Đăk Rê 1)

Xã Đăk Sao 2029

2.000 2.000 2.000 2.000

18

Sửa chữa 04 phòng học xuống cấp; xây tường rào,
cổng, nhà vệ sinh, giếng nước, sân trường Trường
PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 2 (Điểm trường thôn
Đăk Riếp 1)

Xã Đăk Sao 2029

2.000 2.000 2.000 2.000

19
Sửa chữa 03 phòng học xuống cấp; nhà vệ sinh
Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 1 (Điểm
trường thôn Đăk Giá)

Xã Đăk Sao 2029
700 700 700 700

20 Sửa chữa Nhà vệ sinh trường trung tâm cấp TH
Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 1 Xã Đăk Sao 2029 300 300 300 300

UBND xã Đăk Sao Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho học sinh bán
trú, nội trú

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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21
Sửa chữa Cổng, tường rào, Nhà vệ sinh trường trung
tâm cấp THCS Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao
1

Xã Đăk Sao 2029
400 400 400 400

22 Làm mới Cổng, tường rào, sân bê tông điểm trường
thôn Đăk Giá Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 1

Xã Đăk Sao 2029
400 400 400 400

23
Làm mới phòng Bảo vệ Điểm trường
trung tâm cấp TH Trường PTDTBT TH-THCS Đăk
Sao 1

Xã Đăk Sao 2029
300 300 300 300

5 Dự án 6 4.545 4.545 4.545 4.545

5.1 Đầu tư bảo tồn làng văn hóa và phát triển du lịch
cộng đồng thôn Lê Văng 4.545 4.545 4.545 4.545

1 Thôn Lê Văng - Xã Đăk Sao UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026 Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và hỗ trợ
phát triển du lịch

4.545 ₫ 4.545 ₫ 4.545 ₫ 4.545 ₫

II Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững 49.500 49.500 49.500 49.500

1 Dự án 1 49.500 49.500 49.500 49.500
1.1 Tiểu dự án 1 49.500 49.500 49.500 49.500

1 Đường liên thôn Kạch lớn 1 đi Đăk Rê 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026
Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định
đòi sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xây dựng

nông thôn mới
7.000 7.000 7.000 7.000

2 Nâng cấp, sửa chữa  Thuỷ Lợi Măng Ve UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

3.000 ₫ 3.000 ₫ 3.000 ₫ 3.000 ₫

3 Làm mới TL Đăk Mút thôn Hà Lăng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

4

Nâng cấp, sửa chữa thuỷ Lợi Đăk Né

UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2026

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương 5.000 5.000 5.000 5.000

5 Làm mới TL Đông Piêl thôn Đăk Riếp 1 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

6 Làm mới TL Măng Tang thôn Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

4.500 ₫ 4.500 ₫ 4.500 ₫ 4.500 ₫

7 Làm mới TL Đăk Chi thôn Đăk Rê 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

UBND xã Đăk Sao Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho học sinh bán
trú, nội trú

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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8 Làm mới TL Đông Vai thônKon Chai UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

9 Làm mới TL Măng Tang thôn Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2027

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

10 Làm mới Cầu treo thôn Kạch Lớn 2 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028
Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định
đòi sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xây dựng

nông thôn mới
7.000 7.000 7.000 7.000

11 Làm mới TL Tu Ning thôn Đăk Rê 1 UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

12 Làm mới TL Băng Lăng thôn Kon Chai-Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

13 Làm mới TL Tu Thơm thôn Kon Chai-Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2028

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

14 Làm mới TL Đăk Pe thôn Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

15 Làm mới TL Đăk Pa thôn Lê Văng UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫ 2.000 ₫

16 Nâng cấp, sửa chữa Thuỷ Lợi Đăk Nai UBND xã Đăk Sao Xã Đăk Sao 2029

Nhằm giải quyết nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân
trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế xã hội cho toàn khu vực nhằm đẩy mạnh
triển kinh tế - xã hội địa phương

3.000 ₫ 3.000 ₫ 3.000 ₫ 3.000 ₫

III Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới 15.400 15.400 15.400 15.400

1 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Lê Văng  và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2026 700 700 700 700

2 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Mô Bành 1 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2026 700 700 700 700

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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3 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Kạch Lớn 1 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2027

Nhằm, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc

700 700 700 700 

4 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Kạch Lớn 2 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2027 700 700 700 700 

5 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Kạch Nhỏ và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2027 700 700 700 700 

6 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Năng Lớn 1 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2027 700 700 700 700 

7 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Năng Lớn 2 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2027 700 700 700 700 

8 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Năng Lớn 3 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2027 700 700 700 700 

9 Khu thể thao thôn Năng Nhỏ 1 và các công trình phụ
trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2028 700 700 700 700 

10 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Năng Nhỏ 2 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2028 700 700 700 700 

11 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Kon Cung  và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2028 700 700 700 700 

12 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Đăk Giá và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2028 700 700 700 700 

13 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Đăk Rê 1 và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2028 700 700 700 700 

14 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Đăk Rê 2 và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2028 700 700 700 700 

15 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Mô Bành 2 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2029 700 700 700 700 

16 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Đăk Riếp 1 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2029 700 700 700 700 

17 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Đăk Riếp 2 và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2029 700 700 700 700 

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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18 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Kon Sang và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2029 700 700 700 700 

19 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Ba Ham và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2030 700 700 700 700 

20 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Long Tum và
các công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2030 700 700 700 700 

21 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Hà Lăng và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2030 700 700 700 700 

22 Nhà rông văn hoá khu thể thao thôn Kon Chai và các
công trình phụ trợ

Ban quản lý thực hiện các
Chương trình MTQG xã Đăk

Sao
Xã Đăk Sao 2030 700 700 700 700 

Nhằm, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2026-

2030 Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi
chú

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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Phụ lục III

MỨC VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030

ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình
 Vốn ĐTPT
NSTW giai

đoạn 2026-2030

Tỷ lệ đối
ứng

 Vốn ĐTPT NSĐP
đối ứng giai đoạn

2026-2030

Ghi
chú

TỔNG SỐ 186.989

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi 122.089

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 49.500

3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 15.400
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